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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2019 – 2020 

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học 20  

II Loại phòng học   

1 Phòng học kiên cố 19  

2 Phòng học bán kiên cố 1  

3 Phòng học tạm 0  

4 Phòng học nhờ 0  

5 Số phòng bộ môn 4  

6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 1 1.8 

7 Bình quân lớp/ phòng học 2  

8 Bình quân học sinh/ lớp 43  

III Số điểm trường 1  

IV Tổng số diện tích đất (m2) 3150  

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 1222  

VI Tổng diện tích các phòng  302.8  

1 Diện tích phòng học (m2) 50 1.2 

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 98.8 2.4 

3 Diện tích thư viên (m2) 104  

4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 0 0 

5 Diện tích phòng hoạt động đoàn đội, phòng truyền thông (m2)   50  

VII Tổng số thiết bị dạy tối thiểu (đơn vị tính: Bộ)  Số bộ/lớp 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 8  

1.1 Khối lớp 6 2 2 

1.2 Khối lớp 7 2 2 

1.3 Khối lớp 8 2 2 

1.4 Khối lớp 9 2 2 

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định   

2.1 Khối lớp 6 0  

2.2 Khối lớp 7 0  

2.3 Khối lớp 8 0  

2.4 Khối lớp 9 0  

3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị)   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            Thanh Khê, ngày 05 tháng 10 năm 2019 

Người lập bảng                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
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